
PHẠM ĐÌNH HUẤN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ Đ, ĐT 17B

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.017/12/1998DanhNguyễn Văn03031611091

0.00.00.00.013/10/1998DũngNguyễn Long Quốc03031611162

0.00.00.00.022/01/1998HiếuHồ Trọng03031611303

2.11.03.04.022/04/1998ThạchTrần Ngọc03031611734

0.00.00.00.008/03/1998ThôngTrần Thiện03031611765

4.94.05.57.022/12/1999BắcChu Thanh03031710996

7.06.07.510.014/01/1999BìnhBùi Văn03031711007

5.25.05.07.007/09/1999ChấnThành Thanh03031711018

5.25.05.07.020/08/1999CườngVõ Hữu03031711039

6.47.05.57.019/11/1999DuyNguyễn Mai Quốc030317110410

6.26.05.510.010/08/1999DũngLê Minh030317110511

5.75.05.510.027/06/1999DươngLâm Hoàng030317110612

5.06.04.04.016/09/1998ĐạtBùi Tấn030317110713

5.24.05.510.027/11/1999ĐạtLê Văn030317110814

6.36.06.57.022/08/1999ĐạtLương Thành030317110915

6.66.06.510.007/03/1999ĐứcNguyễn Minh030317111116

4.04.05.00.007/03/1999HàVũ Trần Đức030317111217

5.86.06.52.018/07/1999HiếnNguyễn Gia030317111318

5.86.05.08.010/07/1999HiếuĐặng Trọng030317111519

5.66.04.010.007/08/1999HiếuLê Quang030317111720

7.28.05.510.008/03/1999HiếuTrần Minh030317111821

6.35.07.010.016/07/1999HoàngNguyễn Quốc030317111922

6.86.07.010.003/05/1999HuyNgô Minh030317112023

5.04.05.010.030/12/1998HuyNguyễn Đức030317112124

4.95.04.08.008/01/1999HùngBùi Nguyễn Thanh030317112225

5.66.04.010.029/09/1999KhangĐồng Trọng030317112326

7.26.08.010.023/08/1999KhanhHuỳnh Vũ030317112427

0.00.00.00.026/02/1999KhánhNguyễn Vũ030317112528

5.95.06.010.013/09/1999KhôiNguyễn Đình030317112629

5.26.05.50.01999KhôiNguyễn Minh030317112730

5.55.05.58.030/12/1999KhuêLương Văn030317112831

6.97.08.02.030/09/1999KiênTrần Tuấn030317112932

6.26.05.510.002/03/1999KiệtTrần Anh030317113033
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2.82.04.02.010/01/1999LâmĐinh Huỳnh030317113134

6.46.06.010.012/01/1999LinhNguyễn Tuấn030317113235

5.65.06.55.010/10/1999LongHầu Duy030317113436

6.97.06.010.028/07/1999NamNguyễn Đức Phương030317113637

5.86.04.510.001/01/1999NghiPhạm Nguyễn Hoài030317113738

5.75.05.510.023/11/1999NghĩaHồ Trung030317113839

5.95.06.010.009/04/1999NghĩaHồ Văn030317113940

4.35.04.50.014/05/1999NhânNguyễn Quốc Duy030317114041

6.46.06.010.08/11/1999NhựtLê Minh030317114142

7.37.07.010.015/03/1999NịNguyễn Ngọc030317114243

6.27.06.03.007/09/1998PhaVăn Vũ Anh030317114344

4.35.02.58.003/02/1999PhiPhan Hữu030317114545

4.24.05.02.014/08/1998PhongThái Lê030317114646

6.67.06.55.017/06/1999PhúĐỗ ĐìNh030317114747

2.81.04.07.019/01/1999PhúPhạM ĐứC030317114848

6.15.06.510.005/11/1999PhúLê Minh030317114949

6.16.05.59.003/03/1999PhúNguyễn Hoàng030317115050

0.00.00.00.028/10/1998PhúVõ Nhật030317115151

6.46.06.010.011/11/1999PhúcLê Hoàng030317115252

5.64.06.510.010/07/1999PhúcNguyễn Hoàng030317115353

5.75.06.08.020/12/1999PhụngNguyễn Trần Đức030317115454

6.66.06.510.026/06/1999PhướcNguyễn Võ Thiên030317115555

5.55.05.58.023/09/1999QuangLê Minh030317115656

3.53.04.04.019/1/1999QuangLê Minh030317115757

6.97.07.06.012/03/1999QuânTrần Văn030317115958

5.95.06.58.028/06/1999QuốcTrần Huỳnh030317116159

5.85.06.09.011/04/1999SơnNguyễn Minh030317116260

4.85.04.55.001/12/1999SỹNguyễn Hoàng030317116361

3.32.04.55.031/03/1999TàiNguyễn030317116462

2.62.02.08.028/08/1998TàiTrương Ngọc030317116563

5.55.05.010.016/04/1999TâmHồ Thanh030317116764

7.57.07.510.029/04/1999TấnHuỳnh Công030317116865

5.85.06.57.022/3/1999ThànhĐặng Phước030317116966

5.56.04.57.002/08/1999ThànhĐoàn Minh030317117067

6.35.07.010.002/09/1999ThànhNguyễn Tiến030317117168

6.86.07.010.005/11/1999TháiNguyễn Trương Quốc030317117269

3.14.01.55.002/11/1999ThiệnDương Phước030317117370

7.17.06.510.023/09/1999ThịnhNguyễn Trường030317117571

5.35.06.52.004/03/1999ThoạiMai Quang030317117672

5.06.02.510.015/5/1999ThôngPhạm Đức030317117773
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6.16.05.59.024/03/1999ThớiNguyễn Quốc030317117874

6.97.06.010.004/05/1999ThuậnPhạm Phước030317117975

6.05.06.59.029/04/1999ThủyHoàng Thị030317118076

2.40.05.52.005/11/1999TiềnCao Đắc030317118177

4.95.04.08.009/09/1999ToànPhạm Minh030317118278

6.06.07.50.019/06/1999TríLâm Minh030317118479

5.15.06.50.016/07/1999TrungNguyễn Đình030317118580

2.60.06.02.005/07/1999TrườngLê Minh030317118681

6.77.06.08.006/05/1999TuấNCao HoàNg030317118782

6.67.06.07.004/02/1999TuấnLê Công030317118883

7.68.06.510.013/12/1998TuấnNguyễn Văn030317118984

6.36.07.05.023/12/1999TuấnTrần Hoàng030317119085

5.95.06.010.029/09/1999TùngTrương Thanh030317119286

5.24.06.08.029/03/1999TúPhan Lê Thanh030317119487

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

PHẠM ĐÌNH HUẤN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 14 tháng 01 năm 2019

14(16.1%)9(10.3%)30(34.5%)27(31%)7(8%)0(0%)0(0%)87(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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